
YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Công ty, cơ sở sửa chữa xe ô tô 

 

Văn phòng Sở Y tế tỉnh Điện Biên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu 

Sửa chữa xe ô tô biểm kiểm soát 27A-001.64, với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:  

- Tên đơn vị: Văn phòng Sở Y tế tỉnh Điện Biên 

- Địa chỉ: Số 251c, tổ 6 phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, 

tỉnh Điện Biên. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Nguyễn Văn Đức - Chánh Văn phòng 

- Địa chỉ: Số 251c, tổ 6 phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, 

tỉnh Điện Biên. 

- Địa chỉ email: ducsytdb63@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Sở Y tế tỉnh Điện Biên; Địa chỉ: Số 251c, tổ 6 

phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 12 tháng 9 năm 2024 đến 

trước 17h00 ngày 19 tháng 9 năm 2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục phụ tùng, vật tư và công việc: 

STT Danh mục hư hỏng, hạng mục công việc ĐVT 
Số 

lượng 

Phương 

án 

I Phần động cơ    

1 Lõi lọc gió Bộ 01 Thay thế 

2 Bugi Chiếc 06 Thay thế 

3 Lọc xăng Chiếc 01 Thay thế 

 4 Dầu máy Lít 06 Thay thế 

5 Lọc dầu Chiếc 01 Thay thế 

6 Gioăng làm kín ốc xả dầu Chiếc 01 Thay thế 

7 Dầu vi sai  Lít 06 Thay thế 

8 Dầu trợ lực lái  Lít 01 Thay thế 



9 Nước làm mát  Lít 08 Thay thế 

10 Dầu hộp số sàn  Lít 06 Thay thế 

11 Dầu phanh  Lít 02 Thay thế 

12 Mỡ bôi trơn dùng trong bảo dưỡng phanh 

(Mỡ tản nhiệt cho phanh) 

Tuýp 0.12 Thay thế 

13 Mỡ bôi trơn dùng trong bảo dưỡng phanh  Tuýp 0.12 Thay thế 

14 Dung dịch vệ sinh phanh và linh kiện ô tô  Chai 01 Thay thế 

15 Bảo dưỡng định kỳ cấp lớn (vật tư dành 

cho bảo dưỡng STT từ 1-14) 

Lần 01 Công việc 

16 Nắp ngoài của bộ đề khởi động Chiếc 01 Thay thế 

17 Bảo dưỡng máy đề Lần 01 Công việc 

18 Đế giữ chổi than Chiếc 01 Thay thế 

19 Bảo dưỡng máy phát Lần 01 Thay thế 

20 Bơm nhiên liệu (bơm xăng) Cái 01 Thay thế 

21 Thay bơm xăng Lần 01 Công việc 

22 Gioăng nắp che bụi phía trên động cơ số 2 Chiếc 01 Thay thế 

23 Gioăng nắp che bụi phía trên động cơ Chiếc 01 Thay thế 

24 Cuộn đánh lửa Cái 06 Thay thế 

25 Thay gioăng nắp máy động cơ V6 Lần 01 Công việc 

26 Vệ sinh hệ thống bôi trơn động cơ Lần 01 Công việc 

27 Vệ sinh họng hút Lần 01 Công việc 

28 Thông xúc kim phun xe Toyota Lần 01 Công việc 

29 Vệ sinh buồng đốt Lần 01 Công việc 

II Phần Điều hoà    

1 Bổ sung Gas + dầu lốc điều hoà Lần 01 Công việc 

2 Tháo táp lô + bảo dưỡng dàn lạnh Lần 01 Công việc 

III Phần gầm + hệ thống lái    

1 Lốp Bridgestone 265/70R16-D840-TL-T Cái 02 Thay thế 

2 Thay lốp trước Lần 02 Công việc 

3 Guốc phanh sau Bộ 01 Thay thế 

4 Thay phanh guốc sau Lần 02 Công việc 

5 Điã phanh trước Chiếc 02 Thay thế 

6 Thay đĩa phanh trước Lần 02 Công việc 

7 Khớp chữ thập Chiếc 05 Thay thế 

8 Thay bi chữ thập các đăng cầu trước + cầu 

sau 

Lần 02 Công việc 

9 Vòng bi moay-ơ trước bên phải Chiếc 02 Thay thế 

10 Thay bi moay ơ trước Lần 02 Công việc 

11 Cao su che bụi trục láp trước Chiếc 02 Thay thế 

12 Phớt che bụi đầu trục láp Chiếc 02 Thay thế 

13 Thay cao su láp trong và ngoài Lần 02 Công việc 

14 Cao su che bụi thước lái Chiếc 02 Thay thế 



15 Vòng kẹp cao su che bụi, ở thước lái Chiếc 02 Thay thế 

16 Gioăng cao su Chiếc 02 Thay thế 

17 Công tháo lắp đại tu thước lái Lần 01 Công việc 

18 Bộ cu-pen phanh bánh xe Bộ 01 Thay thế 

19 Thay cupen phanh trước Lần 02 Công việc 

20 Xi lanh phanh sau Chiếc 02 Thay thế 

21 Thay xi lanh phanh sau Lần 02 Công việc 

22 Láng tăng bua sau Lần 02 Công việc 

23 Kiểm tra và ĐC góc đặt bánh xe, CB lốp, 

đảo lốp xe (4 bánh) 

Lần 01 Công việc 

IV Phần Kính    

1 Chổi gạt nước mưa trước bên phải Chiếc 01 Thay thế 

2 Chổi gạt nước mưa trước bên trái Chiếc 01 Thay thế 

3 Chổi gạt nước mưa kính sau Chiếc 01 Thay thế 

4 Thay chổi gạt mưa trước + sau Lần 02 Công việc 

5 Cuộn Phim kính lái, Premium M2 02 Thay thế 

6 Cuộn phim kính sườn hậu, Preminum M2 04 Thay thế 

7 Tẩy ố tất cả kính Lần 01 Công việc 

8 Phủ kính xe Fortuner Lần 01 Công việc 

V Phần nội thất + Ngoại thất    

1 Dọn nội thất xe Lần 01 Công việc 

2 Vệ sinh khoang máy Lần 01 Công việc 

3 Chống ồn cao cấp 7 chỗ Bộ 01 Trang bị 

mới 

2. Thời gian sửa chữa dự kiến: Trong khoảng thời gian 15 ngày 

3. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

- Tạm ứng: Không. 

- Điều kiện thanh toán: Sau khi bên nhận sửa chữa hoàn thành toàn bộ 

việc bàn giao, nghiệm thu gói thầu, bên A sẽ thanh toán 100% giá trị hợp đồng 

sau khi bên nhận sửa chữa cung cấp đầy đủ hồ sơ thanh toán theo quy định.  

- Phương thức thanh toán: Chuyển khoản 



 


